
Hotline: 0983 898 192 - 0975 63 62 63

Stt  

No.
 Tên sản phẩm 

 Chiều 

cao (H) 

 Chiều 

rộng 

(W) 

 Chiều 

sâu 

(D) 

Đvt

0,8 1,0 1,2 1,5

1 H410xW230xD90 410 230 90 cái         213.000       238.000      256.000 

2 H410xW230xD180 410 230 180 cái         260.000       292.000      316.000 

3 H410xW500xD180 410 500 180 cái         435.000       494.000      538.000 

4 H500xW400xD180 500 400 180 cái         427.000       485.000      529.000 

5 H500xW600xD180 500 600 180 cái         579.000       660.000      721.000 

6 H600xW400xD180 600 500 180 cái         579.000       660.000      721.000 

7 H600xW500xD180 600 500 180 cái         579.000       660.000      721.000 

8 H800xW600xD180 800 600 180 cái         844.000       966.000   1.057.000      1.195.000 

9 H800xW600xD200 800 600 200 cái         866.000       992.000   1.086.000      1.228.000 

10 H900xW600xD200 900 600 200 cái         956.000    1.096.000   1.200.000      1.357.000 

11 H1000xW650xD250 1000 650 250 cái      1.183.000    1.357.000   1.488.000      1.684.000 

12 H1100xW650xD250 1100 650 250 cái      1.283.000    1.472.000   1.615.000      1.828.000 

13 H1200xW600xD200 1200 600 200 cái      1.226.000    1.406.000   1.542.000      1.746.000 

14 H1250xW650xD250 1250 650 250 cái      1.433.000    1.646.000   1.805.000      2.044.000 

15 H1500xW1000xD300 1500 1000 300 cái      2.499.000    2.876.000   3.159.000      3.583.000 
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0,8 1,0 1,2 1,5

1 H410xW230xD90 410 230 90 cái         224.000       250.000      269.000 

2 H410xW230xD180 410 230 180 cái         273.000       307.000      332.000 

3 H410xW500xD180 410 500 180 cái         457.000       519.000      565.000 

4 H500xW400xD180 500 400 180 cái         448.000       509.000      555.000 

5 H500xW600xD180 500 600 180 cái         608.000       693.000      757.000 

6 H600xW400xD180 600 500 180 cái         608.000       693.000      757.000 

 VỎ TỦ CỨU HỎA TRONG NHÀ 

 Đơn giá

(theo độ dày vật liệu) 

 Đơn giá

(theo độ dày vật liệu) 

 VỎ TỦ CỨU HỎA NGOÀI TRỜI 
Sơn tĩnh điện

Sơn tĩnh điện

      BẢNG BÁO GIÁ VỎ TỦ CỨU HỎA



7 H600xW500xD180 600 500 180 cái         608.000       693.000      757.000 

8 H800xW600xD180 800 600 180 cái         886.000    1.014.000   1.110.000      1.255.000 

9 H800xW600xD200 800 600 200 cái         909.000    1.042.000   1.140.000      1.289.000 

10 H900xW600xD200 900 600 200 cái      1.004.000    1.151.000   1.260.000      1.425.000 

11 H1000xW650xD250 1000 650 250 cái      1.242.000    1.425.000   1.562.000      1.768.000 

12 H1100xW650xD250 1100 650 250 cái      1.347.000    1.546.000   1.696.000      1.919.000 

13 H1200xW600xD200 1200 600 200 cái      1.287.000    1.476.000   1.619.000      1.833.000 

14 H1250xW650xD250 1250 650 250 cái      1.505.000    1.728.000   1.895.000      2.146.000 

15 H1500xW1000xD300 1500 1000 300 cái      2.624.000    3.020.000   3.317.000      3.762.000 

* Ghi chú:

-Tất cả các tủ trên chưa có cánh trong-  Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

-Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclong.268@gmail.com để được giá tốt nhất.  

-Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của HaDra đều được bảo hành 12 - 36tháng.


